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QUY ĐỊNH
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
(Kèm theo Nghị quyết số        /2022/NQ-HĐND ngày        tháng      năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 Nghị quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này, áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương
1. Các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương được phân bổ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải tuân thủ theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý nợ công và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp chính quyền địa phương.
3. Ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu (trừ các xã an toàn khu thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được bố trí vốn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo các tiêu chí, hệ số ưu tiên phân bổ được quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ), xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Hỗ trợ các huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, mức hỗ trợ căn cứ theo mức độ khó khăn của các huyện; hỗ trợ một phần kinh phí cho các huyện chưa đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để từng bước hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.
4. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.
5. Bố trí vốn thực hiện các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình triển khai Chương trình.
6. Tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho các xã của huyện Định Hóa và huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025 vào năm 2022, năm 2023 để sớm hoàn thiện các tiêu chí, đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023.
7. Cơ chế hỗ trợ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo nguyên tắc: Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (chuyển sang thực hiện năm 2022) được tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020; nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2022-2025, căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện theo cơ chế hỗ trợ giai đoạn 2022-2025.
Điều 4. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2021 (chuyển sang thực hiện trong năm 2022)
Thực hiện theo quy định tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 4 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Điều 5. Tiêu chí, tỷ lệ, hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2022 - 2025
1. Bố trí 15% số kinh phí để thực hiện các Chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Bố trí 25% số kinh phí hỗ trợ cho các huyện theo hệ số sau:

a) Huyện Định Hóa: Hệ số 6,0; 
b) Huyện Đại Từ; Huyện Đồng Hỷ: Hệ số 3,4; 
c) Huyện Phú Bình: Hệ số 2,0; 
d) Huyện Võ Nhai; Huyện Phú Lương: Hệ số 0,6.
3. Bố trí 60% ngân sách Trung ương cho các xã theo hệ số sau:
a) Xã đạt dưới 15 tiêu chí, các xã an toàn khu chưa đạt chuẩn nông thôn mới: Hệ số 5,0; 
b) Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: Hệ số 3,0; 
c) Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Hệ số 1,0.

Điều 6. Định mức phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương
1. Bố trí 54% tổng nguồn vốn sự nghiệp để cấp tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: Hỗ trợ phát triển sản xuất; chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xử lý môi trường trong nông thôn; Tập huấn, truyền thông về xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã….
2. Bố trí 30% tổng nguồn vốn sự nghiệp để cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung sau: Hỗ trợ phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sạch.
3. Bố trí 15% tổng nguồn vốn sự nghiệp để cho các xã để thực hiện các nội dung như sau: Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
4. Bố trí 1% tổng nguồn vốn sự nghiệp để quản lý Chương trình (thực hiện các nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình; tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình; trang thiết bị văn phòng cho các hoạt động BCĐ; khảo sát, thẩm tra, thẩm định xã, cấp huyện đạt chuẩn NTM;…).
Điều 7. Quy định tỷ lệ đối ứng vốn ngân sách địa phương
1. Hàng năm, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1: 1,5).
2. Nguồn vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh bao gồm: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số nguồn vốn khác.
3. Tỷ lệ đối ứng của ngân sách cấp huyện như sau:
a) Đối với thành phố: Ngân sách thành phố đối ứng 50%; ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ và lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã đối ứng (bao gồm cả xi măng) 50%.
b) Đối với các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình; Phú Lương: Ngân sách cấp huyện đối ứng 30%; ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ và lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã đối ứng (bao gồm cả xi măng) 70%.
c) Đối với các huyện Võ Nhai, Định Hóa: Ngân sách cấp huyện đối ứng 20%; ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ và lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã đối ứng (bao gồm cả xi măng) 80%.

Điều 8. Phương án lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện

1. Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn
 a) Lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động, nội dung có cùng mục tiêu và trên cùng một địa bàn cấp xã, cấp huyện. 
b) Đảm bảo không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung; tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn. 
c) Quá trình lồng ghép phải được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách, lập kế hoạch, phân bổ, giao dự toán ngân sách và sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn vốn; không hỗ trợ hai lần kinh phí cho một nội dung công việc.
d) Tập trung lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các nội dung, hoạt động trên địa bàn các huyện, xã.
e) Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép.

2. Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn với 02 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại
a) Dự án đầu tư.

b) Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; 
c) Hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin, tuyên truyền về các chương trình mục tiêu quốc gia; 
d) Hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương phân bổ 5 năm và hằng năm cho tỉnh Thái Nguyên, phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình cho Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Bố trí đầy đủ nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 quy định này. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.
2. UBND các huyện, thành phố
Căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện) thực hiện Chương trình tại Quy định này, UBND các huyện, thành phố thực hiện phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, các xã đúng theo kế hoạch đầu tư trung hạn (2021-2025) và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình; quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình. Bố trí đầy đủ nguồn kinh phí đối ứng để thực hiện Chương trình theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 quy định này. Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và hiệu quả./.
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